
STT Mã HV Họ Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 1703AHL9/33 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 27/08/1995 Bình Dương

2 1703AHL9/23 Trần Thị Thúy Anh Nữ 01/08/1998 Bình Thuận

3 1703AHL9/31 Lê Tiến Chung Nam 05/11/1993 Nghệ An

4 1703AHL9/03 Võ Văn Công Nam 04/06/1998 Bình Dương

5 1703AHL9/30 Nguyễn Mộng Thùy Dung Nữ 09/03/1998 Bình Dương

6 1703AHL9/24 Phạm Trần Thu Dung Nữ 16/01/1997 Bình Thuận

7 1703AHL9/10 Hà Thị Thùy Dương Nữ 15/02/1995 Tiền Giang

8 1703AHL9/07 Phạm Nhật Hạ Nữ 10/01/1999 Bình Dương

9 1703AHL9/06 Trần Thị Hạnh Nữ 25/10/1997 Đắk Lắk

10 1703AHL9/08 Nguyễn Như Hảo Nữ 25/10/1999 Bình Dương

11 1703AHL9/05 Võ Thị Như Hảo Nữ 08/04/1998 Phú Yên

12 1703AHL9/18 Lê Bá Hiệp Nam 09/08/1996 TP HCM

13 1703AHL9/09 Nguyễn Thu Hương Nữ 24/10/1999 Bắc Ninh

14 1703AHL9/25 Lý Thu Hương Nữ 07/02/1997 Bình Dương

15 1703AHL9/26 Đặng Vũ Khánh Nam 23/02/1996 Tây Ninh

16 1703AHL9/28 Trần Thị Diễm My Nữ 12/12/1996 Bình Dương

17 1703AHL9/15 Phan Thị Ánh Nguyệt Nữ 08/01/1998 Phú Yên

18 1703AHL9/12 Nguyễn Hà Phương Nữ 31/05/1999 Bình Dương

19 1703AHL9/02 Lê Huỳnh Ngọc Phượng Nữ 25/04/1998 Bình Dương

20 1703AHL9/32 Nguyễn Thị Mai Quyên Nữ 10/04/1997 Tây Ninh

21 1703AHL9/19 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 01/01/1996 Bình Dương

22 1703AHL9/27 Đặng Thị Thanh Tâm Nữ 07/03/1998 Đắk Lắk

23 1703AHL9/01 Phan Thị Ngọc Thắm Nữ 17/09/1999 Bình Thuận

24 1703AHL9/14 Lê Thị Thắm Nữ 04/04/1999 Nghệ An

25 1704AHC4/07 Lê Thị Thảo Nữ 21/08/1997 Thanh Hóa

26 1703AHL9/11 Nguyễn Thu Thảo Nữ 23/12/1999 Bình Dương

27 1703AHL9/22 Dương Thị Thủy Nữ 18/05/1997 Hà Tĩnh

28 1703AHL9/04 Phan Thị Thu Thủy Nữ 25/09/1997 Bình Thuận

29 1703AHL9/21 Nguyễn Thành Tiến Nam 03/04/1996 Bình Dương

30 1703AHL9/17 Nguyễn Xuân Trà Nam 23/08/1996 TP HCM

31 1703AHL9/16 Nguyễn Lệ Trinh Nữ 20/07/1998 Phú Yên

32 1703AHL9/13 Nguyễn Khánh Tùng Nam 25/05/1999 Quảng Ngãi

33 1703AHL9/29 Nguyễn Thị Diệu Tuyến Nữ 09/12/1995 Bình Phước

34 1703AHL9/20 Nguyễn Hoài Vũ Nam 05/05/1996 Bình Dương

Danh sách này có 34 học viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN

Khai giảng: 02/11/2017 - Kết thúc: 26/12/2017

Thời gian học: 17h30 - 20h30

Phòng: B4.102

GV: Nguyễn Văn Sơn


